
 

UBND XÃ ĐẠI PHƯỚC
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-PKT Đại Phước, ngày      tháng     năm 2025

THÔNG BÁO
V/v Triển khai tiêm phòng bệnh cho gia súc (Lở mồm long móng và viêm 

gia nỗi cục cho đàn Trâu, Bò) trên địa bàn xã Đại Phước

Căn cứ Kế hoạch số 41A/KH-UBND ngày 06/9/2025 của UBND xã Đại 
Phước về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn xã Đại 
Phước  06 tháng cuối năm 2025;

Triển khai Công văn số 774/CCCN&TS-TY ngày 03/12/2025 của Chi cục 
Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai về việc triển khai tiêm phòng các bệnh 
cho giai súc, gia cầm đợt 2 năm 2025; Qua kết quả làm việc ngày 17/12/2025, 
theo Giấy mời số 408/GM-PKT ngày 15/12/2025 của phòng Kinh tế về việc 
triển khai Kế hoạch tiêm phòng các bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đại 
Phước đợt 2 năm 2025.

Phòng Kinh tế xã thông báo về thời gian, địa điểm và quy trình tiêm 
phòng bệnh cho gia súc (Lở mồm long móng và viêm gia nỗi cục cho đàn Trâu, Bò) 
trên địa bàn xã Đại Phước, như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

STT Thời gian Địa điểm Cán bộ phụ trách 
tiêm phòng Số điện thoại

ấp Rạch Bảy 0938.026947

ấp Phước Lương 0938.93807901 Ngày 
18/12/2025

ấp Cát Lái

Lê Minh Nhật Thăng

Nguyễn Tấn Tài

Ngô Văn Sang
0783.519389

ấp 1 0938.026947

ấp 2 0938.93807902 Ngày 
19/12/2025

ấp 3

Lê Minh Nhật Thăng

Nguyễn Tấn Tài

Ngô Văn Sang
0783.519389
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ấp Câu Kê 0938.026947

ấp Bến Cộ 0938.93807903 Ngày 
22/12/2025

ấp Phước Lý

Lê Minh Nhật Thăng

Nguyễn Tấn Tài

Ngô Văn Sang 0783.519389

ấp Cù Lao 0938.026947

ấp Thị Cầu 0938.93807904 Ngày 
23/12/2025

ấp Bến Ngự

Lê Minh Nhật Thăng

Nguyễn Tấn Tài

Ngô Văn Sang 0783.519389

ấp Bến Đình 0938.026947

ấp Phú Tân 0938.93807905 Ngày 
24/12/2025

ấp Giồng Ông 
Đông

Lê Minh Nhật Thăng

Nguyễn Tấn Tài

Ngô Văn Sang 0783.519389

* Ghi chú: trên cơ sở Vắc xin tiếp nhận từ Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản 
tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổ tiêm phòng (cán bộ phụ trách tiêm) đảm bảo quy trình 
bảo quản theo đúng quy định trước khi tiêm phòng cho đàn trâu, bò các hộ dân 
theo hướng dẫn tiêm phòng của Kế hoạch đã ban hành (đính kèm).

- Sau khi tiêm phải theo dõi và cho hộ dân ký xác nhận đồng thời cấp 
phiếu xác nhận tiêm phòng đến hộ dân, trường hợp hộ dân không phối hợp thực 
hiện tiêm phòng Tổ tiêm phòng lập biên bản hiện trạng có xác nhận Trưởng ban 
ấp.

2. Quy trình phối hợp 

- Đề nghị Trưởng ban ấp trên địa bàn xã thông tin rộng rãi đến hộ chăn 
nuôi trâu, bò về kế hoạch tiêm phòng để hộ dân biết và phối hợp.

+ Phối hợp cử người hướng dẫn (dẫn đường) thông báo đến các hộ dân có 
đàn gia súc (trâu, bò) để Tổ tiêm phòng thực hiện công tác tiêm phòng được 
thuận lợi.

- Đề nghị các hộ dân khi thực hiện đăng ký tiêm phòng phải thực hiện 
khai báo về tình hình sức khỏe tổng đàn vật nuôi đến Tổ tiêm phòng để có 
phương án tiêm cho phù hợp, trách trường hợp tiêm những vật nuôi đang mang 
thai hoặc sức khỏe yếu không đảm bảo.

+ Trước khi tiêm phòng các hộ dân phải đảm bảo vật nuôi trong chuồng 
trại tránh thả rông trâu, bò gây khó khăn trong công tác tiêm phòng.
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Trên đây là thông báo về thời gian, địa điểm và quy trình tiêm phòng bệnh 
cho gia súc (Lở mồm long móng và viêm gia nỗi cục cho đàn Trâu, Bò) trên địa 
bàn xã Đại Phước. Phòng Kinh tế kính đề nghị Tổ tiêm phòng theo Quyết định 
số 2936/QĐ-UBND ngày 16/12/2025, Trưởng các Ban ấp và hộ dân chăn nuôi 
trên địa bàn xã quan tâm phối hợp thực hiện, đảm bảo vùng xã Đại Phước an 
toàn hiệu quả trong công tác phòng chống dịch về chăn nuôi. Trong quá trình 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về phòng Kinh tế tổng 
hợp báo cáo UBND xã có hướng chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:
- Thành viên theo Quyết định số 
2936/QĐ-UBND ngày 16/12/2025;
- UBND xã (báo cáo);
- Trưởng các ấp trên địa bàn xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp – Đài 
truyền thanh (thông báo);
- Trang thông tin điện tử PKT;
- Trưởng, Các PTP;
- Lưu: PKT (Bảo). 

TRƯỞNG PHÒNG

Tô Anh Quốc
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Phụ lục
HƯỚNG DẪN

Quy trình tiêm phòng
(Kèm theo Thông báo số            /TB-PKT ngày 17 tháng 12 năm 2025 của 

Phòng Kinh tế xã Đại Phước)

1. Bệnh Lở mồm long móng (LMLM)

1.1. Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò, dê, cừu, heo.

1.2. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin Lở mồm long móng AFTOGEN; 
thành phần Vacxin nhũ dầu chứa virus Lở mồm long móng dòng O1 Campos.

1.3. Quy trình tiêm phòng

1.3.1. Chủng ngừa lần đầu cho thú sinh ra từ mẹ không được tiêm phòng:

Trâu, bò: tiêm toàn đàn từ 14 ngày tuổi, nhắc lại sau mỗi 06 tháng.

1.3.2. Chủng ngừa cho thú sinh ra từ mẹ đã được tiêm phòng:

Trâu, bò: Lần đầu tiêm lúc 4-6 tháng tuổi, tiêm nhắc lại sau mỗi 06 tháng 
ở tất cả các loài.

1.3.3. Liều lượng, cách dùng, vị trí tiêm như sau:

Trâu bò: tiêm 2 ml; tiêm bắp, dưới da; tiêm vùng cổ, đằng sau bên dưới 
tai. Một nửa phần đi lên cổ phía trước vai.

1.4. Bảo quản: Nhiệt độ bảo quản 2-8oC trong bóng râm, không được 
làm đông lạnh vắc xin.

1.5. Chú ý

- Lắc đều trước khi sử dụng.

- Chỉ chủng ngừa cho gia súc khỏe mạnh. Thao tác cẩn thận đối với gia 
súc mang thai.

- Sau khi tiêm ngừa có thể gây sưng nhẹ tại chỗ tiêm trong thời gian ngắn 
mà không cần phải điều trị.

2. Bệnh Viêm da nổi cục

2.1. Loại vắc xin Lumpyvac

2.1.1. Nguồn gốc, đặc điểm, thành phần vắc xin:

- Nguồn gốc: Vắc xin Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ.
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- Đặc điểm của vắc xin: Vắc xin nhược độc đông khô pha với nước muối 
sinh lý hoặc dung dịch pha vô trùng chuyên biệt dung pha vắc xin đã được làm 
lạnh để phòng bệnh VDNC trên trâu, bò.

- Thành phần và hàm lượng:

+ Thành phần hoạt động: Mỗi liều 2ml chứa ít nhất 103.5TCID50 vi rút 
chủng Neethling đã làm giảm độc lực, đông khô với chất ổn định để tạo miễn 
dịch cho trâu, bò chống lại bệnh VDNC.

+ Thành phần phụ: Lactoalbumine hydrolysate: 0.25mg; Sucrose: 0.5mg.

+ Vắc xin sau khi tiêm 28-35 ngày mới có đáp ứng miễn dịch phòng, 
chống bệnh có hiệu quả.

2.1.2. Quy trình tiêm phòng - Kỹ thuật pha vắc xin:

+ Lọ vắc xin 25 liều pha + nước pha 50 ml.

Lấy 2-3ml nước pha chuyển vào lọ vắc xin và lắc đều cho đến khi tan hết, 
lấy hết vắc xin đã pha chuyển vào lọ nước pha. Tiếp tục lấy 2-3ml nước pha 
chuyển vào lọ vắc xin để tráng vắc xin, lấy hết vắc xin vừa được tráng chuyển 
vào lọ nước pha. Trộn dung dịch vắc xin đã pha thật kỹ bằng cách đảo ngược 
chai thuốc khoảng 15-20 lần trước khi sử dụng. Tránh tạo bọt khí, có thể gây 
phản ứng cục bộ.

+ Vắc xin sau khi pha, dùng trong 02 giờ.

- Vị trí tiêm và liều tiêm: Tiêm dưới da cổ ngay trước vai trâu, bò với liều 
02 ml/con.

- Kỹ thuật tiêm vắc xin:

+ Lắc kĩ chai vắc xin đã pha, lấy 02 ml dung dịch vắc xin vào bơm tiêm. + 
Đứng phía sau mắt con vật hoặc khuất tầm nhìn con vật.

+ Sát trùng phần da cổ nơi định tiêm bằng cồn I-ốt hoặc dung dịch sát 
trùng.

+ Beo da phần cổ con vật lên, cắm kim tiêm vào chéo 1 góc 45o-60o nếu 
con vật nhỏ hơn 6 tháng và chéo 1 góc 60o-90o nếu con vật lớn hơn 6 tháng 
(nên sử dụng kim có độ dài 1cm để tiêm).

+ Beo lại da chỗ đã cắm kim tiêm và bơm nhẹ nhàng vắc xin vào. Tránh 
để con vật giãy giụa mạnh để chệch kim tiêm và vắc xin bị trào ra ngoài. Day 
nhẹ chỗ tiêm sau khi rút kim tiêm ra cho dung dịch vắc xin tản đều và không 
trào ngược ra ngoài.

- Bảo quản: vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2OC-8OC, không bảo quản 
đông lạnh; tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Trong quá trình vận chuyển 



6

phải luôn giữ trong thùng xốp có đá lạnh hoặc đá khô, tránh tiếp xúc trực tiếp lọ 
vắc xin với nước đá (có thể để cách 1 lớp giấy báo, bìa cactông...).

2.1.3. Lưu ý

- Vắc xin tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ 02 tháng tuổi 
trở lên. Không tiêm cho trâu, bò, bê, nghé đã có triệu chứng của bệnh VDNC 
hoặc mắc các bệnh khác.

- Ở một số trường hợp có thể xảy ra phản ứng sốc phản vệ, có thể dùng 
thuốc kháng histamin hoặc dùng Adrenalin, Cafein để can thiệp.

- Thường xuyên lắc nhẹ lọ vắc xin đã pha để vắc xin được trộn đều.

- Sử dụng bơm, kim tiêm vô trùng. Không sát trùng bơm, kim tiêm bằng 
hóa chất hoặc cồn.

- Sau mỗi lần tiêm cho trâu, bò phải thay kim; kim đã thay không để lẫn 
với kim đã được vô trùng.

- Không dùng kim lấy vắc xin để sử dụng tiêm vắc xin cho trâu bò.

2.2. Loại vắc xin Avac LSD Live (theo hướng dẫn nhà sản xuất vắc 
xin)

Loại vắc xin: Nhược độc, đông khô.

2.2.1. Thành phần: Mỗi liều vắc xin chứa tối thiểu 103.5TCID50 vi rút 
viêm da nổi cục (LSD) nhược độc chủng Neethling và chất ổn định đông khô.

2.2.2. Chỉ định: Vắc xin Avac LSD Live được chỉ định tiêm cho trâu, bò 
để tạo miễn dịch phòng bệnh Viêm da nổi cục. Sau tiêm 3 tuần, trâu bò có khả 
năng miễn dịch với vi rút Viêm da nổi cục, thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu 12 
tháng.

2.2.3. Đường dùng và cách dùng

- Pha vắc xin đông khô với dung dịch Avac Diluent được cung cấp kèm 
theo. Không pha vắc xin với dung dịch khác.

- Tiêm dưới da.

2.2.4. Liều lượng và liệu trình

- Liều lượng: Trâu, bò, bê, nghé: tiêm 2 ml/con.

- Tiêm phòng lần đầu:

+ Bê, nghé từ con mẹ đã được tiêm phòng: tiêm vào lúc 4-6 tháng tuổi + 
Bê, nghé từ con mẹ chưa được tiêm phòng: tiêm ở mọi lứa tuổi.

- Tiêm phòng nhắc lại: hàng năm
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2.2.5. Bảo quản: ở nhiệt độ từ 2OC-8OC, tránh ánh sáng mặt trời chiếu 
trực tiếp. 

2.2.6. Lưu ý

- Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe.

- Vắc xin an toàn cho cả trâu, bò mang thai.

- Không tiêm cho gia súc đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.

- Vắc xin đã pha phải sử dụng trong vòng 2 giờ.

- Dùng dụng cụ sạch và vô trùng để pha và tiêm vắc xin.

- Không dung lọ vắc xin đã bị rạn nứt, biến màu và hết hạn sử dụng.

2.2.7. Quy cách: Lọ 5 liều; 10 liều và 25 liều (kèm theo lọ dung dịch pha 
với thể tích tương ứng 2 ml cho 1 liều vắc xin).
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